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BẢNG GIÁ TẤM COMPACT 2023

Sản phẩm Xuất 
xứ Kích thước mm ĐVT

 Đơn giá chưa 
VAT (BẮT 

BUỘC LẤY) 

Đơn giá đã bao 
gồm VAT 10%

Đơn giá không lấy 
VAT Mã màu

TẤM COMPACT HPL 
VÁCH NGĂN VỆ SINH 
độ nén 1430 PSI/150°C

TQ 1220*1830*12mm tấm           1,010,000           1,111,000                1,060,000 Màu ghi 805
TQ 1525*1830*12mm tấm           1,350,000           1,485,000                1,420,000 Màu ghi 805
TQ 1220*1830*12mm tấm           1,060,000           1,166,000                1,120,000 Màu kem 804
TQ 1525*1830*12mm tấm           1,390,000           1,529,000                1,460,000 Màu kem 804
TQ 1220*1830*18mm tấm           1,580,000           1,738,000                1,660,000 Màu ghi 805
TQ 1530*1830*18mm tấm           2,120,000           2,332,000                2,230,000 Màu ghi 805

TẤM COMPACT HPL
 ZHONGTIAN 

độ nén 1430 PSI/150°C
(chịu nước hoàn toàn, 

chống ăn mòn hóa chất, 
nấm mốc, vi khuẩn...

TQ 1220*1830*12mm

tấm           1,070,000           1,177,000                1,140,000 Màu ghi, kem

tấm           1,310,000           1,441,000                1,380,000 Màu 3615, 3167, 3092, 2014,
3166, 3819, 3820, 3822, 6771

tấm           1,290,000           1,419,000                1,360,000 Các màu trơn và vân gỗ khác

TQ 1530*1830*12mm

tấm           1,450,000           1,595,000                1,540,000 Màu ghi, kem

tấm           1,650,000           1,815,000                1,740,000 Màu 3615, 3167, 3092, 2014,
3166, 3819, 3820, 3822, 6771

tấm           1,620,000           1,782,000                1,700,000 Các màu trơn và vân gỗ khác
TQ 1220*2440*12mm tấm           1,620,000           1,782,000                1,700,000 Màu ghi, kem

TQ 1830*2130*12mm tấm
          2,200,000           2,420,000                2,310,000 Màu ghi, kem
          2,450,000           2,695,000                2,580,000 Màu 6771, 3507, 1028

TQ 1220*1830*18mm tấm           1,740,000           1,914,000                1,830,000 Màu ghi, kem
TQ 1530*1830*18mm tấm           2,260,000           2,486,000                2,380,000 Màu ghi, kem
TQ 2130*1830*18mm tấm           3,350,000           3,685,000                3,520,000 Màu ghi
TQ 1220*2440*15mm tấm           2,040,000           2,244,000                2,150,000 Màu ghi, kem
TQ 1220*2440*8mm tấm           1,240,000           1,364,000                1,300,000 Màu ghi, kem
TQ 1220*2440*6mm tấm              950,000           1,045,000                1,000,000 Màu ghi, kem
TQ 1220*2440*4mm tấm              740,000              814,000                   780,000 Màu ghi, kem

TẤM COMPACT HPL
 KHÁNG AXIT TQ 1530*3660*18mm tấm           6,400,000           7,040,000                6,720,000 Màu ghi, màu đen

Tấm CDF độ nén 1200
 PSI/150°C - 90kg

TQ 1220*1830*18mm tấm              920,000           1,012,000                   980,000 Màu ghi
TQ 1830*2440*18mm tấm           1,820,000           2,002,000                1,920,000 Màu ghi

Tấm CDF độ nén 1200
 PSI/150°C - (60kg-62kg)

TQ 1220*1830*12mm tấm              560,000              616,000                   590,000 Màu ghi, kem
TQ 1525*1830*12mm tấm              850,000              935,000                   900,000 Màu ghi
TQ 1830*2130*12mm tấm              990,000           1,089,000                1,050,000 Màu ghi
TQ 1830*2440*12mm tấm           1,050,000           1,155,000                1,110,000 Màu ghi, kem

Tấm CDF độ nén 1400
 PSI/150°C - 67kg

TQ 1220*1830*12mm tấm              750,000              825,000                   790,000 Màu ghi
TQ 1530*1830*12mm tấm           1,050,000           1,155,000                1,100,000 Màu ghi
TQ 1830*2130*12mm tấm           1,360,000           1,496,000                1,430,000 Màu ghi
TQ 1830*2440*12mm tấm           1,450,000           1,595,000                1,520,000 Màu ghi, kem

TQ 1830*2440*12mm tấm           1,760,000           1,936,000                1,850,000 
Màu vân gỗ 517, 507, 571, 586, 
515, 529, đen 5028, xanh 5013, 
màu trắng 5058, màu cam 5027

1.Giao hàng tại kho bên bán.
2.Thanh toán 100% trước khi nhận được hàng. Kiểm tra hàng kỹ khi nhận hàng.
3.Bảng giá áp dụng từ ngày 01/04/2023 đến khi có bảng giá mới


